KIỂM TRA 10’

Họ và tên....................................................................................................Lớp.........................

Câu 1: Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Tại thời điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó có độ lớn bằng

A. 0,5m/s.

B. 1m/s.

C. 2m/s.

D. 3m/s.

Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(5πt + π/3) cm. Biên độ dao động và tần số góc của vật là


A. A = 2 cm và ω = π/3 (rad/s). 
B. A = 2 cm và ω = 5 (rad/s).


C. A = – 2 cm và ω = 5π (rad/s). 
D. A = 2 cm và ω = 5π (rad/s).
Câu 3: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = – 3sin(5πt – π/3) cm. Biên độ dao động và tần số góc của vật là


A. A = – 3 cm và ω = 5π (rad/s). 
B. A = 3 cm và ω = – 5π (rad/s).


C. A = 3 cm và ω = 5π (rad/s). 
D. A = 3 cm và ω = – π/3 (rad/s).

Câu 4:.Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt) cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,25 (s) là


A. x = –1 cm; v = 4π cm/s. 
B. x = –2 cm; v = 0 cm/s.

C. x = 1 cm; v = 4π cm/s.

D. x = 2 cm; v = 0 cm/s.

Câu 5:.Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình dạng x = 5cos(πt + π/6) cm. Biểu thức vận tốc tức thời của chất điểm là


A. v = 5sin(πt + π/6) cm/s. 
B. v = –5πsin(πt + π/6) cm/s.

C. v = – 5sin(πt + π/6) cm/s. 
D. x = 5πsin(πt + π/6) cm/s.

Câu 6:.Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật khi có li độ x = 3 cm là


A. a = 12 m/s2 
B. a = –120 cm/s2 
C. a = 1,20 cm/s2 
D. a = 12 cm/s2
Câu 7:.Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi


A. cùng pha với li độ. 

B. ngược pha với li độ.


C. lệch pha vuông góc so với li độ. 
D. lệch pha π/4 so với li độ.

Câu 8: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2
[image: image1.wmf]p

t +
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/3)(cm). Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là


A. 25,12cm/s.
B. 
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25,12cm/s.
C. 
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12,56cm/s.
D. 12,56cm/s.

Câu 9: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.


A. v = 0,16m/s; a = 48cm/s2.

B. v = 0,16m/s;   a = 0,48cm/s2.



C. v = 16m/s;     a = 48cm/s2.

D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s2.


Câu 10: Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của vật là v1 = 40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50cm/s. Tần số của dao động điều hòa là


A. 10/
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(Hz).
B. 5/
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(Hz).

C. 
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(Hz).

D. 10(Hz).

Câu 10:  Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi vật ở vị trí x = 10cm thì vật có vận tốc là v = 20
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cm/s. Chu kì dao động của vật là


A. 1s.


B. 0,5s.

C. 0,1s.

D. 5s.
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Câu 1: Một vật dao động điều hoà khi vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của nó là v1 = 40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v2 = 50cm. Li độ của vật khi có vận tốc v3 = 30cm/s là


A. 4cm.

B. 
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4cm.

C. 16cm.

D. 2cm.

Câu 2:.Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = – 5sin(5πt – π/6) cm. Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là


A. A = – 5 cm và φ = – π/6 rad. 
B. A = 5 cm và φ = – π/6 rad.


C. A = 5 cm và φ = 5π/6 rad. 
D. A = 5 cm và φ = π/3 rad.
Câu 3:.Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm có dạng x = Acos(ωt + φ). Độ dài quỹ đạo của dao động là


A. A. 

B. 2A. 
C. 4A 
D. A/2.

Câu 4:.Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 3cos(πt + π/2) cm, pha dao động tại thời điểm t = 1 (s) là


A. π (rad). 
B. 2π (rad). 
C. 1,5π (rad). 
D. 0,5π (rad).

Câu 5:.Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình dạng x = 5cos(πt + π/6) (cm, s). Lấy π2 = 10, biểu thức gia tốc tức thời của chất điểm là


A. a = 50cos(πt + π/6) cm/s2 
B. a = – 50sin(πt + π/6) cm/s2

C. a = –50cos(πt + π/6) cm/s2 
D. a = – 5πcos(πt + π/6) cm/s2
Câu 6:.Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Vận tốc của vật khi có li độ x = 3 cm là 


A. v = 25,12 cm/s. 
B. v = ± 25,12 cm/s. 
C. v = ± 12,56 cm/s 
D. v = 12,56 cm/s. 
Câu 7:.Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi


A. cùng pha với li độ. 

B. ngược pha với li độ.

C. lệch pha vuông góc so với li độ. 
D. lệch pha π/4 so với li độ.

Câu 8: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2
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/3)(cm). Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là


A. 25,12cm/s.
B. 
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25,12cm/s.
C. 
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12,56cm/s.
D. 12,56cm/s.

Câu 9: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.


A. v = 0,16m/s; a = 48cm/s2.

B. v = 0,16m/s;   a = 0,48cm/s2.



C. v = 16m/s;     a = 48cm/s2.

D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s2.


Câu 10:  Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi vật ở vị trí x = 10cm thì vật có vận tốc là v = 20
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cm/s. Chu kì dao động của vật là


A. 1s.


B. 0,5s.

C. 0,1s.

D. 5s.
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Câu 1: Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng x = 6cos(10
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)(cm). Li độ của vật khi pha dao động bằng(-600) là


A. -3cm.

B. 3cm.

C. 4,24cm.

D. - 4,24cm.

Câu 2:.Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = –4sin(5πt – π/3) cm. Biên độ dao động và pha ban đầu của vật là


A. A = – 4 cm và φ = π/6 rad. 
B. A = 4 cm và ( = π/6 rad.

C. A = 4 cm và φ = 4π/3 rad. 
D. A = 4 cm và φ = –2π/3 rad.

Câu 3:.Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4πt) cm. Biên độ dao động của vật là


A. A = 4 cm. 
B. A = 6 cm. 
C. A= –6 cm. 
D. A = 12 m. 
Câu 4:.Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4πt) cm. Tần số dao động của vật là


A. f = 6 Hz. 
B. f = 4 Hz. 
C. f = 2 Hz. 
D. f = 0,5 Hz.

Câu 5:.Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4sin(5πt – π/6) cm. Vận tốc và gia tốc của vật ở thời điểm t = 0,5 (s) là

 
A. 10πeq \l(\r(,3)) cm/s và –50π2 cm/s2 
B. 10π cm/s và 50eq \l(\r(,3))π2 cm/s2

C. -10πeq \l(\r(,3)) cm/s và 50π2 cm/s2 
D. 10π cm/s và -50eq \l(\r(,3))π2 cm/s2.
Câu 6:.Chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(10t – 3π/2) cm. Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng 2π/3 là


A. x = 30 cm. 
B. x = 32 cm. 
C. x = –3 cm. 
D. x = – 40 cm.

Câu 7:.Trong dao động điều hoà


A. gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với vận tốc. 

B. gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc. 

C. gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với vận tốc.

D. gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với vận tốc.

Câu 8: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2
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/3)(cm). Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là


A. 25,12cm/s.
B. 
[image: image21.wmf]±

25,12cm/s.
C. 
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12,56cm/s.
D. 12,56cm/s.

Câu 9: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.


A. v = 0,16m/s; a = 48cm/s2.

B. v = 0,16m/s;   a = 0,48cm/s2.



C. v = 16m/s;     a = 48cm/s2.

D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s2.


Câu 10: Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của vật là v1 = 40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50cm/s. Tần số của dao động điều hòa là


A. 10/
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(Hz).
B. 5/
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(Hz).

C. 
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(Hz).

D. 10(Hz).
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Câu 1: Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao động của vật là


A. 2s.


B. 30s.

C. 0,5s.

D. 1s.

Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt + π/3) cm. Chu kỳ và tần số dao động của vật là


A. T = 2 (s) và f = 0,5 Hz. 
B. T = 0,5 (s) và f = 2 Hz

C. T = 0,25 (s) và f = 4 Hz. 
D. T = 4 (s) và f = 0,5 Hz.
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt) cm, chu kỳ dao động của chất điểm là 


A. T = 1 (s). 
B. T = 2 (s). 
C. T = 0,5 (s). 
D. T = 1,5 (s). 
Câu 4: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm. Li độ của vật tại thời điểm t = 0,25 (s) là


A. 1 cm. 
B. 1,5 cm. 
C. 0,5 cm. 
D. –1 cm.

Câu 5: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(ωt + φ). Tốc độ cực đại của chất điểm trong quá trình dao động bằng


A. vmax = A2ω 
B. vmax = Aω
C. vmax = –Aω 
D. vmax = Aω2
Câu 6: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) cm. Lấy π2 = 10, gia tốc của vật tại thời điểm t = 0,25 (s) là


A. 40 cm/s2 
B. –40 cm/s2 
C. ± 40 cm/s2 
D. – π cm/s2
Câu 7: Chọn câu sai khi so sánh pha của các đại lượng trong dao động điều hòa ?


A. li độ và gia tốc ngược pha nhau. 
B. li độ chậm pha hơn vận tốc góc π/2.


C. gia tốc nhanh pha hơn vận tốc góc π/2. 
D. gia tốc chậm pha hơn vận tốc góc π/2.
Câu 8: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2
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/3)(cm). Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là


A. 25,12cm/s.
B. 
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25,12cm/s.
C. 
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12,56cm/s.
D. 12,56cm/s.

Câu 9: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.


A. v = 0,16m/s; a = 48cm/s2.

B. v = 0,16m/s;   a = 0,48cm/s2.



C. v = 16m/s;     a = 48cm/s2.

D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s2.


Câu 10:  Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi vật ở vị trí x = 10cm thì vật có vận tốc là v = 20
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cm/s. Chu kì dao động của vật là


A. 1s.


B. 0,5s.

C. 0,1s.

D. 5s.

1

_1273584582.unknown

_1274061509.unknown

_1273584588.unknown

_1273584683.unknown

_1273584692.unknown

_1250911855.unknown

_1250912391.unknown

_1250912402.unknown

_1250911875.unknown

_1242409672.unknown

_1242409690.unknown

